
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:             /TB-ĐHL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Công khai danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị xét chọn  

các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp cao  

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối 

với ngành Giáo dục; 

Căn cứ Thông báo số 94/TB-ĐHL ngày 19/01/2026 của Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc công khai danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị xét 

chọn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp cao; 

Căn cứ Kết quả cuộc họp ngày 23/01/2026 của Tiểu ban Thi đua – khen thưởng 

được thành lập theo Quyết định số 470/QĐ-ĐHL ngày 04/6/2025 về việc thành lập Tiểu 

ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm ngày mang tên Trường Đại học 

Luật Thành phố Hồ Chí Minh (30/3/2026);  

Để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xét khen thưởng theo đúng quy 

định, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo công khai danh sách các 

tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp cao như sau: 

1. Đối với tập thể 

a) Danh sách tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu thi đua “Cờ thi đua cấp Bộ” năm 

2025 (có danh sách kèm theo); 

b) Danh sách tập thể đề nghị xét chọn hình thức khen thưởng “Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo” nhân kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo); 

c) Danh sách tập thể đề nghị xét chọn hình thức khen thưởng “Bằng khen của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 

năm mang tên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo). 

2. Đối với cá nhân 

a) Danh sách cá nhân đề nghị xét chọn hình thức khen thưởng “Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ ” năm 2025 (có danh sách kèm theo); 
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b) Danh sách cá nhân đề nghị xét chọn danh hiệu thi đua “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” 

năm 2025; 

c) Danh sách cá nhân đề nghị xét chọn hình thức khen thưởng “Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo” năm 2025 (có danh sách kèm theo); 

d) Danh sách cá nhân đề nghị xét chọn hình thức khen thưởng “Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo” nhân kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo); 

e) Danh sách cá nhân đề nghị xét chọn hình thức khen thưởng “Bằng khen của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 

năm mang tên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo); 

đ) Danh sách cá nhân đề nghị xét chọn hình thức khen thưởng “Bằng khen của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa” nhân kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm 

mang tên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo). 

Nếu có những ý kiến đóng góp liên quan đến các tập thể, cá nhân có tên trong danh 

sách nêu trên, các đơn vị gửi về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường (thông qua 

Phòng Tổ chức Nhân sự) từ ngày ra thông báo này đến hết 17h00 ngày 27/01/2026 để 

tổng hợp và hoàn thiện các thủ tục đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng xét khen 

thưởng. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; 

- Hội đồng TĐ-KT Trường; 

- Các đơn vị; 

- Lưu: VT, TCNS. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

 

 

 

 

Phan Anh Tuấn 
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DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT CHỌN DANH HIỆU THI ĐUA  

“CỜ THI ĐUA CẤP BỘ” NĂM 2025 
(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-ĐHL ngày         /01/2026) 

 

STT Đơn vị Ghi chú  

1 Khoa Quản trị  

2 Khoa Luật Quốc tế  

3 Phòng Cơ sở Vật chất  

4 Phòng Tổ chức Nhân sự  

 

Danh sách trên gồm 04 tập thể./. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT CHỌN HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

“BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO”  

NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM TRUYỀN THỐNG VÀ 30 NĂM MANG TÊN 

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM 
(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-ĐHL ngày         /01/2026) 

 

STT Đơn vị Ghi chú  

1 Khoa Luật Hình sự  

2 Khoa Luật Thương mại  

3 Khoa Luật Hành chính – Nhà nước  

4 Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Phát triển  

5 Phòng Đào tạo Đại học  

6 Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật TP.HCM  

7 Thư viện  

 

Danh sách trên gồm 07 tập thể./. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT CHỌN HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

“BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM”  

NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM TRUYỀN THỐNG VÀ 30 NĂM MANG TÊN 

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 
(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-ĐHL ngày         /01/2026) 

 

STT Đơn vị Ghi chú  

1 Khoa Luật Hành chính – Nhà nước  

 

Danh sách trên gồm 01 tập thể./. 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT CHỌN HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG  

“BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ” NĂM 2025 
(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-ĐHL ngày        /01/2026) 

 

STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1 Lê Thị Nam Giang 
Viện Sở hữu Trí tuệ, Khởi 

nghiệp và Đổi mới Sáng tạo 
 

2 Nguyễn Thị Phương Hoa Khoa Luật Hình sự  

3 Phan Hoài Nam Khoa Luật Quốc tế  

4 Lê Minh Nhựt Khoa Luật Quốc tế  

5 Nguyễn Lê Hoài Khoa Luật Quốc tế  

6 Đặng Văn Thống  Trung tâm Học liệu  

7 Nguyễn Xuân Quang Khoa Luật Dân sự  

8 Lê Thị Thúy Hương 
Phòng Khoa học Công nghệ và 

Hợp tác Phát triển 
 

9 Nguyễn Tú Anh Phòng Thanh tra – Pháp chế   

 

Danh sách trên gồm 09 cá nhân./. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT CHỌN DANH HIỆU THI ĐUA  

“CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP BỘ” NĂM 2025 
(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-ĐHL ngày          /01/2026) 

 

STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1 Hà Thị Thanh Bình Khoa Luật Thương mại  

2 Nguyễn Tú Anh Phòng Thanh tra – Pháp chế   

 

Danh sách trên gồm 02 cá nhân./. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT CHỌN HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG  

“BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO”  

NĂM 2025 
(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-ĐHL ngày        /01/2026) 

 

STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1 Phan Nguyễn Bảo Ngọc Khoa Luật Dân sự  

2 Nguyễn Phương Ân Khoa Luật Dân sự  

3 Nguyễn Xuân Quang Khoa Luật Dân sự  

4 Hoàng Thị Minh Tâm Khoa Luật Dân sự  

5 Nguyễn Phương Thảo Khoa Luật Dân sự  

6 Nguyễn Tấn Hoàng Hải Khoa Luật Dân sự  

7 Xa Kiều Oanh Khoa Luật Dân sự  

8 Ngô Khánh Tùng Khoa Luật Dân sự  

9 Dương Hồng Thị Phi Phi Khoa Luật Hành chính – Nhà nước  

10 Trần Thị Thu Hà Khoa Luật Hành chính – Nhà nước  

11 Nguyễn Văn Trí Khoa Luật Hành chính – Nhà nước  

12 Nguyễn Phương Thảo Khoa Luật Hình sự  

13 Lê Huỳnh Tấn Duy Khoa Luật Hình sự  

14 Nguyễn Thị Ngọc Khoa Quản trị  

15 Lê Nhật Bảo Khoa Luật Thương mại  

16 Lưu Quốc Thái Khoa Luật Thương mại  

17 Lý Thành Nhân Khoa Luật Thương mại  

18 Nguyễn Hoàng Phước Hạnh Khoa Luật Thương mại  

19 Trần Linh Huân Khoa Luật Thương mại  

20 Tăng Thị Bích Diễm Khoa Luật Thương mại  

21 Nguyễn Hoàng Thái Hy Khoa Luật Quốc tế  

22 Trần Ngọc Anh Khoa Khoa học Cơ bản  

23 Trần Thị Thanh Trúc Khoa Ngoại ngữ Pháp lý  

24 Ngô Nguyễn Thảo Vy Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam  

25 Đặng Phước Thông Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam  

26 Nguyễn Quốc Hùng Phòng Đào tạo Đại học  

27 Nguyễn Thanh Tùng Phòng Đào tạo Đại học  

28 Trương Tư Phước Phòng Đào tạo Đại học  

29 Ngô Kim Hoàng Nguyên Thư viện  

30 Lê Thị Thúy Hương 
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp 

tác Phát triển 
 

31 Lê Thị Xuân Thu 
Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo 

thí 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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32 Nguyễn Bá Anh 
Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo 

thí 
 

33 Phan Anh Tuấn Phòng Tổ chức Nhân sự  

 

Danh sách trên gồm 33 cá nhân./. 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT CHỌN HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG  

“BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO”  

NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM TRUYỀN THỐNG VÀ 30 NĂM MANG TÊN 

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM 
 (Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-ĐHL ngày        /01/2026) 

 

STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1 Vũ Văn Nhiêm Đảng ủy Trường  

2 Lê Trường Sơn Ban Giám hiệu  

3 Trần Việt Dũng Ban Giám hiệu  

4 Ngô Huỳnh Giang Khoa Quản trị  

5 Nguyễn Bá Hoàng Khoa Quản trị  

6 Hồ Hoàng Gia Bảo Khoa Quản trị  

7 Phan Thị Phương Hiền Khoa Luật Hình sự  

8 Lê Minh Nhựt Khoa Luật Quốc tế  

9 Võ Trung Tín Khoa Luật Thương mại  

10 Nguyễn Thị Thuý Khoa Luật Thương mại  

11 Ngô Kim Hoàng Nguyên Thư viện  

12 Đặng Kiều Vi Vi Thư viện  

13 Lê Thị Xuân Thu Phòng ĐBCL&KT  

14 Lê Thị Thúy Hương 
Phòng Khoa học công nghệ và  Hợp tác 

phát triển 
 

15 Nguyễn Thành An 
Phòng Truyền thông và Quan hệ Doanh 

nghiệp 
 

16 Trần Nhật Anh 
Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh 

nghiệp 
 

17 Nguyễn Thành Bá Đại 
Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh 

nghiệp 
 

18 Phan Lê Hoàng Toàn Phòng Hành chính – Tổng hợp  

19 Đỗ Thị Lệ Hằng Phòng Công tác Sinh viên  

20 Lê Thế Tài Phòng Công tác Sinh viên  

21 Huỳnh Tuyết Lan Phòng Công tác Sinh viên  

22 Nguyễn Mạnh Hùng Phòng Công tác Sinh viên  

23 Lê Văn Hiển Phòng Đào tạo Đại học  

24 Đoàn Xuân Quang Phòng Hành chính Tổng hợp  

25 Nguyễn Tú Anh Phòng Thanh tra – Pháp chế   

26 Trần Thị Ánh Minh Phòng Thanh tra – Pháp chế  

 

Danh sách trên gồm 26 cá nhân./. 

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT CHỌN HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG  

“BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM”  

NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM TRUYỀN THỐNG VÀ 30 NĂM MANG TÊN 

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM 
 (Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-ĐHL ngày        /01/2026) 

 

STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1 Trần Thăng Long Khoa Ngoại ngữ Pháp lý  

2 Phan Tuấn Ly Khoa Ngoại ngữ Pháp lý  

3 Lê Nguyên Thanh Khoa Luật Hình sự  

4 Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh Khoa Luật Hình sự  

5 Nguyễn Phương Thảo Khoa Luật Hình sự  

6 Phạm Thị Tuyết Mai Khoa Luật Hình sự  

7 Trần Thanh Thảo Khoa Luật Hình sự  

8 Ngô Thị Minh Hằng Khoa Khoa học cơ bản  

9 Nguyễn Thanh Hải Khoa Khoa học cơ bản  

10 Võ Hưng Đạt Khoa Luật Quốc tế  

11 Trần Linh Huân Khoa Luật Thương mại  

12 Lê Nhật Bảo Khoa Luật Thương mại  

13 Lý Thành Nhân Khoa Luật Thương mại  

14 Hà Thị Thanh Bình Khoa Luật Thương mại  

15 Danh Phạm Mỹ Duyên Khoa Luật Thương mại  

16 Nguyễn Trung Dương Khoa Luật Thương mại  

17 Trịnh Như Quỳnh Khoa Luật Thương mại  

18 Nguyễn Hoàng Phước Hạnh Khoa Luật Thương mại  

19 Trần Thị Thu Hà (1987) Khoa Luật Hành chính – Nhà nước  

 

Danh sách trên gồm 19 cá nhân./. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT CHỌN HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG  

“BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA”  

NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM TRUYỀN THỐNG VÀ 30 NĂM MANG TÊN 

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM 
 (Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-ĐHL ngày         /01/2026) 

 

STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1 Đặng Tất Dũng Khoa Luật Hành chính – Nhà nước  

2 Phạm Hoàng Minh Phòng Cơ sở Vật chất  

3 Vũ Đình Lê Phòng Tư vấn Tuyển sinh  

4 Nguyễn Thị Ánh Hồng Khoa Luật Hình sự  

5 Nguyễn Lâm Bình Viện Đào tạo và Bồi dưỡng  

6 Nguyễn Tú Anh Phòng Thanh tra – Pháp chế   

7 Trần Thị Ánh Minh Phòng Thanh tra – Pháp chế  

 

Danh sách trên gồm 07 cá nhân./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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